
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /QĐ-SYT  Sóc Trăng, ngày        tháng  02  năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

 

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của 

cơ sở: BỆNH VIỆN 30 THÁNG 4, TỈNH SÓC TRĂNG 

Địa chỉ:  Số 468, đường 30 thang 4, Khóm 1, Phường 3, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Giấy phép hoạt động số: 0420/ST-GPHĐ.  

Cấp ngày: 10 tháng 1 năm 2019; Nơi cấp: Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng. 

Họ và tên người phụ trách chuyên môn: HÀ HOÀNG CHÍNH. 

Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được phê duyệt gồm 88 người và  

27 nhân viên khác theo danh sách đính kèm.. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành, và thay thế 

Quyết định số 111/QĐ-SYT ngày 15/01/2024 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê 

duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 3. Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Chánh Thanh tra Sở Y tế, các 

cơ quan liên quan; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh và người hành nghề nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- Các cơ sở KBCB trong tỉnh; 

- Đăng Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VP; NVYD. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Võ Quốc Trứ 

 

 



DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-SYT, ngày    / 02 /2025  của Giám đốc Sở Y tế) 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn Ghi chú 

1 
Hà Hoàng 

Chính 

001491/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao, bệnh phổi; 

Bổ sung: 154/QĐ-SYT, ngày 

01/09/2015: Chẩn đoán hình ảnh 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn. 

Giám đốc 

BS.CKII; KBCB 

chuyên khoa Lao, 

bệnh phổi; Xquang; 

Siêu âm 

  

2 
Nguyễn 

Văn Bảy 

000204/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa thuộc hệ Nội 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn. 

P. Giám đốc 

BS.CKI KBCB; 

chuyên khoa Nội; Lao 

  

3 
Lương 

Hồng Đức 

000399/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn. 

P. Giám đốc 

BS.CKII KBCB; 

chuyên khoa Nội; 

Điện tim 

  

4 
Nguyễn 

Ngọc Điền 

001841/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định: 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

CNĐD TP.TCHC 

QT; 
  

5 
Trần Văn 

Nhanh 

001490/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao, bệnh phổi 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn. 

TP KHNV-CĐT; 

BS.CKI KBCB; 

chuyên khoa Lao, bệnh 

phổi 

  



STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn Ghi chú 

6 
Trương Văn 

Trường 

03695/ST-

CCHN 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 Bộ Y tế-Bộ Nội vụ 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

YS -Chỉ đạo tuyến   

7 
Nguyễn 

Ngọc Sơn 

04108/ST-

CCHN 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 Bộ Y tế-Bộ Nội vụ 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

YS -Kiểm và lưu trữ 

HSBA 
  

8 
Lâm Hữu 

Đức 

181/ST-

CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các 

hình thức tổ chức kinh doanh thuốc: 

Quầy thuốc, Đại lý bán thuốc của 

doanh nghiệp , tủ thuốc Trạm y tế , 

cơ sở bán lẻ thuốc Đông y, thuốc từ 

Dược liệu. 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

DSCĐ -Chỉ đạo tuyến   

9 
Phạm Lan 

Thanh 

0004178/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm (chích), 

thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, 

đo huyết áp 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

YS -Chỉ đạo tuyến   

10 

Chung 

Thuận 

Hưng 

000817/ST-

CCHN 
Quyết định: 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

CNĐD 

PTP; P.ĐD-CNK 
  



STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn Ghi chú 

11 
Huỳnh Kim 

Tiền 

003206/ST-

CCHN 

TTLT: 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của BYT-BNV 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

ĐD P.ĐD-CNK   

12 
Dương 

Minh Tâm 

001485/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định: 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Điều Dưỡng-P.ĐD 

CNK 
  

13 
Lương 

Hoàng Lập 

04152/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa thuộc Nội-Hô hấp; 

2175/QĐ-ĐHYDCT ngày 

04/11/2020, CKI chuyên ngành: Lao và bệnh phổi 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

BS.CKI KBCB 

chuyên khoa Nội-Hô 

hấp; Lao và bệnh 

phổi; Xquang; siêu 

âm; Điện tâm đồ; Nội 

soi phế quản; Đo 

chức năng hô hấp 

  

14 
Phan Thị 

Thơm 

001474/ST-

CCHN 

TTLT: 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của BYT-BNV 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

ĐDTK.Khám; 

chăm sóc bệnh. 
  

15 
Nguyễn Thị 

Đẹp 

001466/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định: 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

CNĐD 

chăm sóc bệnh; Đo 

CNHH 

  



STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn Ghi chú 

16 
Huỳnh 

Hồng Phát 

001478/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định: 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

CNĐD 

chăm sóc bệnh; Phụ 

tá nội soi phế quản 

  

17 

Ngô Thị 

Ngọc 

Hương 

001462/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định: 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

Điều dưỡng 

chăm sóc bệnh 
  

18 
Cao Thị 

Hồng Thắm 

0003255/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định: 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

Điều dưỡng 

chăm sóc bệnh 
  

19 
Tô Phương 

Thi 

05155/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

Điều dưỡng 

chăm sóc bệnh 
  

20 
Danh Thị 

Thúy An 

005533/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

Điều dưỡng 

chăm sóc bệnh 
  



STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn Ghi chú 

21 
Sơn Đại 

Thành 

005823/ST-

CCHN 

Thông tư liên tịch: 10/2015/TTLT 

BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 Bộ Y tế-Bộ Nội vụ 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Hỗ trợ KCB; 

Đo Chức năng hô hấp 
  

22 
Nguyễn 

Văn Loan 

001463/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao, bệnh phổi 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

TK HSCC; 

BS.CKI KBCB 

chuyên khoa Lao, 

bệnh phổi; Siêu âm; 

Điện tâm đồ 

  

23 
Ngô Tinh 

Tài 

001435/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

13275/2022-B45 ngày 21/10/2022 

Chứng chỉ Hướng dẫn chẩn đoán, 

điều trị và dự phòng bệnh Lao 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

Bác sỹ KBCB chuyên 

môn Đa khoa; Lao 
  

24 
Trần Thị 

Minh Loan 

001484/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định: 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

ĐDTK.HSCC; 

CNĐD chăm sóc 

bệnh 

  

25 
Liêu Thanh 

Tiền 

001481/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định: 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

CNĐD 

chăm sóc bệnh 
  



STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn Ghi chú 

26 
Hứa Thị 

Hồng Thơ 

001479/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định: 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

CNĐD 

chăm sóc bệnh 
  

27 
Đào Thị 

Kiều 

001483/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định: 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

Điều dưỡng 

chăm sóc bệnh 
  

28 
Huỳnh 

Minh Thái 

001482/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định: 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

Điều dưỡng 

chăm sóc bệnh 
  

29 
Huỳnh Tú 

Trinh 

001456/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định: 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

Điều dưỡng 

chăm sóc bệnh 
  

30 

Nguyễn 

Minh 

Thương 

001453/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định: 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

Điều dưỡng 

chăm sóc bệnh 
  



STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn Ghi chú 

31 
Thạch Sa 

Vanh 

001452/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định: 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

Điều dưỡng 

chăm sóc bệnh; đo 

điện tâm đồ tại khoa 

HSCC 

  

32 
Lâm Quang 

Vinh 

0003296/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội hô hấp, Hồi sức 

cấp cứu; 

13271/2022-B45 ngày 21/10/2022 

Chứng chỉ Hướng dẫn chẩn đoán, 

điều trị và dự phòng bệnh Lao 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

BS.CKI chuyên khoa 

Nội hô hấp; HSCC; 

Lao; Siêu âm 

  

33 
Đinh Thị 

Mỹ Lệ 

04782/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

13270/2022-B45 ngày 21/10/2022 

Chứng chỉ Hướng dẫn chẩn đoán, 

điều trị và dự phòng bệnh Lao 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

Bác sỹ KBCB 

chuyên môn Đa 

khoa; Lao; điện tâm 

đồ 

  

34 
Lý Thị 

Tuyết Minh 

006226/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội; 13276/2022-B45, ngày 

21/10/2022 Chứng chỉ hướng 

dẫn chuẩn đoán, điều trị và dự 

phòng bệnh lao; 797 /2023-B69 

ngày 28/4/2023: Chứng chỉ tiếp 

cận toàn diện trong quản lý hen 

dựa vào y học chứng cứ. 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh 
  

35 
Thạch Thị 

Thu Hồng 
Chưa có CCHN 

Bác sỹ đa khoa, tham gia khám chữa bệnh tại các khoa Hô 

hấp, Lao, Hồi sức cấp cứu 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

(trực kèm) 

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh 
  



STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn Ghi chú 

36 Liên Ái Mỹ Chưa có CCHN 
Bác sỹ đa khoa, tham gia khám chữa bệnh tại các khoa Hô 

hấp, Lao, Hồi sức cấp cứu 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

(trực kèm) 

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh 
  

37 

Trần Thị 

Xuân 

Huỳnh 

Chưa có CCHN 
Bác sỹ đa khoa, tham gia khám chữa bệnh tại các khoa Hô 

hấp, Lao, Hồi sức cấp cứu 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

(trực kèm) 

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh 
  

38 
Trần Thị 

Hồng 

001471/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định: 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

CNĐD 

ĐDTK.Hô Hấp; 

chăm sóc bệnh 

  

39 
Nguyễn Thị 

Kim Tuyến 

001465/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định: 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

CNĐD 

chăm sóc bệnh 
  

40 
Lê Thị 

Quyên 

001459/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định: 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

CNĐD 

chăm sóc bệnh 
  



STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn Ghi chú 

41 
Phan Quốc 

Bảo 

001447/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn chức danh điều 

dưỡng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV, ngày 07/10/2015 của BYT-

BNV 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

CNĐD 

chăm sóc bệnh 
  

42 
Lâm Thị 

Lươl 

001480/ST-

CCHN 

TTLT: 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của BYT-BNV 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

Điều dưỡng 

chăm sóc bệnh 
  

43 
Thạch Thị 

Bạch Nha 

001839/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định: 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

Điều dưỡng 

chăm sóc bệnh 
  

44 
Lâm Thị 

Mỹ Vân 

001464/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định: 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

Điều dưỡng 

chăm sóc bệnh 
  

45 

Nguyễn 

Trần Vĩnh 

Khải 

001832/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định: 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

Điều dưỡng 

chăm sóc bệnh 
  



STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn Ghi chú 

46 
Nguyễn Thị 

Ngọc Tuyết 

001477/ST-

CCHN 

TTLT: 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của BYT-BNV 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

Điều dưỡng 

chăm sóc bệnh 
  

47 
Lý Hồng 

Sương 

0003254/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định: 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

Điều dưỡng 

chăm sóc bệnh 
  

48 
Đào Kiều 

My 

04446/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

Điều dưỡng 

chăm sóc bệnh 
  

49 
Sơn Ngọc 

Hoàng 

000501/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

1323/QĐ-ĐHYDCT ngày 

03/11/2017, CKI chuyên ngành: Nội 

khoa; 7019/2022-B45 ngày 08/07/2022 Chứng chỉ Hướng 

dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

Phó TK.Lao; 

BS.CKI KBCB 

chuyên khoa Lao, Hô 

hấp; Siêu âm; Nội soi; 

Điện tim 

  

50 
Thạch Thị 

Ko Ni Tha 

01835/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

13273/2022-B45 ngày 21/10/2022 

Chứng chỉ Hướng dẫn chẩn đoán, 

điều trị và dự phòng bệnh Lao 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Lao, Hô hấp 
  



STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn Ghi chú 

51 
Thạch 

Hoàng Diệu 

006155/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội-hô hấp; 

793 /2023-B69 ngày 

28/4/2023 Chứng chỉ tiếp cận 

toàn diện trong quản lý hen dựa 

vào y học chứng cứ. 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh 
  

52 
Ngô Ngọc 

Tú 

000056/ST-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội; 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh 
  

53 
Nguyễn 

Văn Giới 

001472/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định: 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

CNĐD 

chăm sóc bệnh 
  

54 
Nguyễn Thị 

Thu Hằng 

001470/ST-

CCHN 

Thực hiện pham vi hoạt động chuyên môn chức danh điều 

dưỡng theo quy định tại Thông tư liên tịc số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của BYT-BNV 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

CNĐD 

ĐD Trưởng khoa Lao 
  

55 
Nguyễn Thị 

Lẹ 

001455/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định: 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

CNĐD 

chăm sóc bệnh 
  



STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn Ghi chú 

56 Lý Du Đa 
001460/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định: 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

Điều dưỡng 

chăm sóc bệnh 
  

57 
Trì Thị Sa 

Oanh 

003371/ST-

CCHN 

TTLT: 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của BYT-BNV 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

Điều dưỡng 

chăm sóc bệnh 
  

58 
Lý Thị Mai 

Phượng 

04401/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

Điều dưỡng 

chăm sóc bệnh 
  

59 
Kim Dương 

Bình An 

04465/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

Điều dưỡng 

chăm sóc bệnh 
  

60 
Nguyễn Thị 

Diễm Thúy 

05166/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

Điều dưỡng 

chăm sóc bệnh 
  



STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn Ghi chú 

61 
Trương 

Kim Thu 

04491/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

Điều dưỡng 

chăm sóc bệnh 
  

62 
Sơn Triệu 

Huyền My 

005740/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

Điều dưỡng 

chăm sóc bệnh 
  

63 
Phạm Ngọc 

Sơn Ca 

005755/ST-

CCHN 

Thông tư liên tịch: 26/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

Điều dưỡng 

chăm sóc bệnh 
  

64 
Lê Thị Bé 

Thảo 

004942/ST-

CCHN 
Cử nhân xét nghiệm 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

CN Xét nghiệm Phó 

K.CLS; 
  

65 
Tiêu Vĩnh 

Tân 

001446/ST-

CCHN 
Cử nhân xét nghiệm 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

CN Xét nghiệm ĐDT 

K.CLS 
  



STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn Ghi chú 

66 
Nguyễn Thị 

Ngọc Điệp 

002814/ST-

CCHN 
Cử nhân xét nghiệm 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

CN Xét nghiệm K.CLS   

67 

Lâm Lý 

Phương 

Châm 

04823/ST-

CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

KTV Xét nghiệm 

K.CLS 
  

68 
Đào Thị 

Ngọc Diễm 

05185/ST-

CCHN 

Chuyên khoa xét nghiệm; 

51/QĐ-SYT ngày 09/01/2017 chức 

danh KTV Y 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

CN Sinh học-XN 

K.CLS 
  

69 
Trầm Song 

Ngọc 

001451/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định: 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng; 

Quyết định: 24/QĐ-SYT ngày 

20/02/2019 điều chỉnh bổ sung xét 

nghiệm vi sinh chuyên Lao 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

YS Khoa CLS 

XN Vi sinh chuyên 

lao 

  

70 
Lâm Minh 

Hiếu 

001831/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định: 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng - 

Xét nghiệm vi khuẩn lao 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

YS K.CLS 

XN Vi khuẩn lao 
  



STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn Ghi chú 

71 
Phạm 

Thành Thi 

04640/ST-

CCHN 
Kỹ Thuật viên hình ảnh y học 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

KTV Xquang 

K.CLS 
  

72 

Nguyễn 

Hoàng 

Thắng 

001450/ST-

CCHN 

Kỹ Thuật viên Xquang, theo quy định tại Quyết định: 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng; 

-Quyết định: 26/QĐ-SYT ngày 

19/09/2017 điều chỉnh bổ sung kỹ 

thuật viên Xquang 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

Điều dưỡng; 

KTV Xquang 

K.CLS 

  

73 
Lâm Chí 

Công 

001840/ST-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về 

chụp Xquang 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

YS K.CLS 

Chụp Xquang 
  

74 
Kim Hồng 

Tra 

001469/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định: 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

K.CLS 

Điều dưỡng 

đo điện tim 

  

75 Lý Thị Đào Chưa có CCHN Khoa CLS, Xét nghiệm máu 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

    



STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn Ghi chú 

76 
Trương Đỗ 

Thùy Linh 
Chưa có CCHN Khoa CLS, Xét nghiệm máu 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

    

77 
Nguyễn 

Hồng Cho 

583/ST-

CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các 

hình thức tổ chức kinh doanh thuốc 

sau: Nhà thuốc 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

DSĐH 

PTK Dược bệnh viện; 
  

78 
Lê Kiều 

Diễm 

619/CCHN-D-

SYT-ST 
Dược sĩ Đại học 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Cấp phát thuốc;   

79 
Trần Thanh 

Tú 

1337/CCHN-

DSYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Thủ kho DSCĐ;   

80 
Châu Thị 

Kim Lý 

371/CCHN-

DSYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Cấp phát thuốc DSCĐ;   



STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn Ghi chú 

81 
Huỳnh Thị 

Thủy Tiên 

1274/CCHN-

DSYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Cấp phát thuốc DSCĐ;   

82 

Nguyễn Thị 

Phương 

Thảo 

1733/CCHN-D-

SYT-ST 

Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược với các vị trí: chịu trách 

nhiệm chuyên môn về dược của Quầy thuốc, tủ thuốc. (bán 

lẻ thuốc) 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Cao đẳng Dược; 

Thủ kho thuốc 

CTCLQG 

  

83 
Dương Thị 

Phi Phàm 

1700/CCHN-D-

SYT-ST 

Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược với các vị trí: chịu trách 

nhiệm chuyên môn về dược của Quầy thuốc, tủ thuốc. (bán 

lẻ thuốc) 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

CĐ DƯỢC 

Thống kê dược 
  

84 

Phạm 

Huỳnh Đan 

Thùy 

Chưa có 

CCHND 
Phụ trách Dược Lâm Sàng 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

ĐH DƯỢC 

dược lâm sàng 
  

85 
Lai Thị 

Ngọc Hân 

Chưa có 

CCHND 
Phụ trách Thủ kho Dược nội trú 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

ĐH DƯỢC 

Thủ kho được 
  



STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn Ghi chú 

86 
Nguyễn Thị 

Cẩm Nhung 
Chưa có CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

(trực kèm) 

Bác sỹ KBCB đa khoa   

87 
Trần Lâm 

Thùy Trang 
Chưa có CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

(trực kèm) 

Bác sỹ KBCB đa khoa   

88 
Tô Thị Cẩm 

Như 
Chưa có CCHN Chăm sóc người bệnh 

Sáng từ 07h00 - 10h30; 

Chiều từ 13h00 - 16h30; 

các ngày T2T3T4T5T6 

Tham gia trực chuyên 

môn 

(trực kèm) 

Điều dưỡng chăm sóc 

người bệnh 
  

2. Danh sách đăng ký người làm việc (bao gồm những người làm việc tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh) 



STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí làm việc 

 

1 Lưu Kim Trang Văn thư lưu trữ 

Sáng từ 07h00 đến 

10h00 

Chiều từ 13h00 đến 

16h30 

Các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6 

Nhân viên văn thư 

phòng TCHC-QT 

2 Trịnh Tố Phượng KTCĐ 

Sáng từ 07h00 đến 

10h00 

Chiều từ 13h00 đến 

16h30 

Các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6 

Nhân viên QL Nhân sự 

P. TCHC-QT 

3 Nguyễn Phước Thiện CN kế toán 

Sáng từ 07h00 đến 

10h00 

Chiều từ 13h00 đến 

16h30 

Các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6 

Nhân viên QL VBĐT, 

P. TCHC-QT 

4 Nguyễn Thanh Phong Kỹ sư XD 

Sáng từ 07h00 đến 

10h00 

Chiều từ 13h00 đến 

16h30 

Các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6 

Nhân viên phụ trách 

Điện, nước, P. TCHC-

QT 

5 Nguyễn Thanh Liêm NV ngoại cảnh 

Sáng từ 07h00 đến 

10h00 

Chiều từ 13h00 đến 

16h30 

Các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6 

Nhân viên vệ sinh 

quang cảnh TCHC-QT 



6 Nguyễn Quyết Chiến Tài xế 

Sáng từ 07h00 đến 

10h00 

Chiều từ 13h00 đến 

16h30 

Các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6 

Nhân viên Tài xế, P. 

TCHC-QT 

7 Cam Trần Tiến Tài xế 

Sáng từ 07h00 đến 

10h00 

Chiều từ 13h00 đến 

16h30 

Các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6 

Nhân viên Tài xế, P. 

TCHC-QT 

8 Nguyễn Anh Kèn Tài xế 

Sáng từ 07h00 đến 

10h00 

Chiều từ 13h00 đến 

16h30 

Các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6 

Nhân viên Tài xế, P. 

TCHC-QT 

9 Nguyễn Hoàng Anh Bảo vệ 

Sáng từ 07h00 đến 

10h00 

Chiều từ 13h00 đến 

16h30 

Các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6 

Nhân viên Bảo vệ, P. 

TCHC-QT 

10 Nguyễn Thành Nhân Bảo vệ 

Sáng từ 07h00 đến 

10h00 

Chiều từ 13h00 đến 

16h30 

Các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6 

Nhân viên Bảo vệ, P. 

TCHC-QT 

11 Hà Thái Bình CĐ CNTT 

Sáng từ 07h00 đến 

10h00 

Chiều từ 13h00 đến 

16h30 

Các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6 

Nhân viên QL phần 

mềm KCB, P.KHNV-

CĐT 



12 Kim Ngọc Long CNSP Tin học 

Sáng từ 07h00 đến 

10h00 

Chiều từ 13h00 đến 

16h30 

Các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6 

Nhân viên quản trị 

mạng hệ thống, 

P.KHNV-CĐT 

13 Lê Mộng Thúy CN kế toán 

Sáng từ 07h00 đến 

10h00 

Chiều từ 13h00 đến 

16h30 

Các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6 

Kế toán trưởng bệnh 

viện 

14 Nguyễn Thị Bạch Yến CN kế toán 

Sáng từ 07h00 đến 

10h00 

Chiều từ 13h00 đến 

16h30 

Các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6 

Nhân viên phòng TC-

KT 

15 Dương Thị Hồng Sim CN kế toán 

Sáng từ 07h00 đến 

10h00 

Chiều từ 13h00 đến 

16h30 

Các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6 

Nhân viên phòng TC-

KT 

16 Phạm Thanh Huyền CN kế toán 

Sáng từ 07h00 đến 

10h00 

Chiều từ 13h00 đến 

16h30 

Các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6 

Nhân viên phòng TC-

KT 

17 Đào Thị Tuyền Kế toán TC 

Sáng từ 07h00 đến 

10h00 

Chiều từ 13h00 đến 

16h30 

Các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6 

Nhân viên phòng TC-

KT 



18 
Nguyễn Hoàng Trúc 

Liễu 
Hộ lý 

Sáng từ 07h00 đến 

10h00 

Chiều từ 13h00 đến 

16h30 

Các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6 

Nhân viên vệ sinh 

P.ĐD-KSNK 

19 Sơn Thị Thùy Trang Hộ lý 

Sáng từ 07h00 đến 

10h00 

Chiều từ 13h00 đến 

16h30 

Các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6 

Nhân viên vệ sinh 

P.ĐD-KSNK 

20 Nguyễn Hoàng Diễm Hộ lý 

Sáng từ 07h00 đến 

10h00 

Chiều từ 13h00 đến 

16h30 

Các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6 

Nhân viên vệ sinh - 

Khoa Khám 

21 Hà Thị Thanh Phương Hộ lý 

Sáng từ 07h00 đến 

10h00 

Chiều từ 13h00 đến 

16h30 

Các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6 

Nhân viêm vệ sinh - 

Khoa HSCC 

22 Nguyễn Thị Tú Trinh Hộ lý 

Sáng từ 07h00 đến 

10h00 

Chiều từ 13h00 đến 

16h30 

Các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6 

Nhân viên vệ sinh - 

Khu Hành chính 

23 Trần Minh Diệu Hộ lý 

Sáng từ 07h00 đến 

10h00 

Chiều từ 13h00 đến 

16h30 

Các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6 

Nhân viên vệ sinh - 

Khoa Lao 



24 Nguyễn Thị Lành Hộ lý 

Sáng từ 07h00 đến 

10h00 

Chiều từ 13h00 đến 

16h30 

Các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6 

Nhân viên vệ sinh - 

Khoa Lao 

25 Giang Thị Thu Thuỷ Hộ lý 

Sáng từ 07h00 đến 

10h00 

Chiều từ 13h00 đến 

16h30 

Các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6 

Nhân viên vệ sinh - 

Khoa Cận lâm sàng 

26 Nguyễn Kim Ba Hộ lý 

Sáng từ 07h00 đến 

10h00 

Chiều từ 13h00 đến 

16h30 

Các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6 

Nhân viên vệ sinh - 

Khoa Hô hấp 

27 Nguyễn Thị Hồng Dân Hộ lý 

Sáng từ 07h00 đến 

10h00 

Chiều từ 13h00 đến 

16h30 

Các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6 

Nhân viên vệ sinh - 

Khoa Hô hấp 
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